&) Ky boi: Uy ban nhan dan tinh Nam Dinh

Biéu s6 09
DU TOAN THU, CHI NGAN SACH DPIA PHUONG VA SO BO SUNG CAN POI TU NGAN SACH CAP TREN
CHO NGAN SACH CAP DUGI NAM 2021
(Kém theo Quyét dinh s6: 3053 /OD-UBND ngay 22 /12/2020 ciia UBND tinh Nam Dinh)

Pon vi: Triéu d&ng

Chl?hra han ohi ' S6 b6 sung

Téne thu Thu NSHX U pran chia S6 b6 sung | thue hién cai .
R . ne v dwoc hwéong | Thu NSHX , can déi tr cach tién | Tong chi cin
STT Tén don vi ngan sach A ) Trong dé: A 4 A £
~_ _~ | theophén hwéng 2 X N ngan sach |lwong va mgt| doi NSDP
huyén, xa £ Tong so | Phan NSH £ o oA A v A an
cap 100% . cap trén so che do,
dwgc hwong . .
chinh sach
A B 1 2=3+5 3 4 5 6 7 8=2+6+7

TONG SO 3.432.700 1.733.100 893.430 839.670 620.035 3.104.644 758.377 5.596.121
1 | TP. Nam Dinh 628.900 589.380 182.500 406.880 120.375 53.321 68.728 711.429
2 Huyén My Loc 160.350 56.370 32.250 24.120 20.560 136.493 35.929 228.792
3 | Huyén Nam Truc 335.630 105.170 89.530 15.640 60.920 342.176 82.861 530.207
4 Huyén Truc Ninh 349.460 97.660 67.040 30.620 41.530 337.829 92.245 527.734
5 Huyén Hai Hau 449.640 179.320 116.840 62.480 71.780 502.990 112.358 794.668
6 Huyén Giao Thuy 334.210 159.360 85.660 73.700 66.740 346.273 66.609 572.242
7 | Huyén Xuéan Truong 266.950 209.300 83.200 126.100 84.910 302.248 76.011 587.559
8 Huyén Nghia Hung 300.150 126.910 80.200 46.710 48.750 365.798 70.414 563.122
9 | HuyénY Yén 331.570 140.370 101.070 39.300 70.140 466.928 93.735 701.033
10 | Huyén Vu Ban 275.840 69.260 55.140 14.120 34.330 250.588 59.487 379.335




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-22T13:50:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-22T13:50:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-12-22T14:25:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




